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TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
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TUẦN: 23/HK2 (từ 21/2/2022 đến 27/2/2022)

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:
Bài 21

Nội dung 1: Nhà lê sơ sụp đổ. Nhà Mạc thành lập


(Đọc SGK mục 1 bài 21 trang 106, 107)


Nội dung 2: Đất nước bị chia cắt
                   
(Đọc SGK mục 2 bài 21 trang 107, 108)

 
Nội dung 3: Nhà nước phong kiến đàng ngoài (Học sinh tự đọc)
                   
(Đọc SGK mục 3 bài 21 trang 108, 109)


Nội dung 4: Chính quyền ở đàng trong (Học sinh tự đọc)


(Đọc SGK mục 4 bài 21 trang 109, 110)
Bài 22:

Nội dung 1: Nông nghiệp 



(Đọc SGK mục 1 bài 22 trang 111)

     Nội dung 2: Thủ công nghiệp
                   
(Đọc SGK mục 2 bài 22 trang 112)


Nội dung 3: Tình hình thương nghiệp và sự hưng khởi của các đô thị

(Đọc SGK mục 3 bài 22 trang 112 đến 114)


Nội dung 4: Sự hưng khởi của các đô thị


(Đọc SGK mục 4 bài 22 trang 114, 115)

          Tham khảo thêm clip bài giảng.....đường link (nếu có)

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:

Chương III
VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI - XVIII
Bài 21

NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG

CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

 NHÀ LÊ SƠ SỤP ĐỔ. NHÀ MẠC THÀNH LẬP:
 Nhà Lê sơ sụp đổ:
*   Đầu TK XVI, triều Lê sơ suy sụp, nguyên nhân: 

-   Các vua chỉ lo ăn chơi.
-   Quan lại, địa chủ chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân.
-   Các thế lực phong kiến tranh giành quyền lực.
-   Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra.
 Nhà Mạc thành lập:
*   1527, Mạc Đăng Dung bắt vua Lê nhường ngôi và lập ra nhà Mạc (Bắc Triều).

*   Chính sách cai trị:

-   Xây dựng chính quyền theo mô hình nhà Lê.
-   Ổn định tình hình đất nước, giải quyết vấn đề ruộng đất.
-   Đối ngoại: thần phục nhà Minh.
*   Hạn chế:

-   Không được lòng các quan lại nhà Lê.
-   Không được sự tin tưởng của nhân dân.
-> Nhà Mạc suy thoái dần và trở thành nguyên cớ gây nên chiến tranh.

 ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA CẮT:

 Nguyên nhân:

-   Vương triều Mạc bị suy thoái.
-   Nguyễn Kim nổi dậy “phù Lê diệt Mạc” lập chính quyền ở Thanh Hóa (Nam Triều).  

-   Sự hình thành thế lực phong kiến họ Nguyễn ở phía Nam (Nguyễn Hoàng).
 Diễn biến:

-   1545 - 1592: chiến tranh Nam - Bắc triều. Nhà Mạc bị lật đổ.
-   1627 - 1672: chiến tranh Trịnh - Nguyễn. Hai bên giảng hòa, lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm giới tuyến chia nước ta làm hai miền: Đàng Trong và Đàng Ngoài. 
 Hậu quả:

-   Đất nước bị chia cắt

-   Chế độ phong kiến bị khủng hoảng

-   Đời sống nhân dân khổ cực.
3. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ĐÀNG NGOÀI: (Học sinh tự đọc)
4. CHÍNH QUYỀN Ở ĐÀNG TRONG: (Học sinh tự đọc)

Bài 22
TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ KỈ XVI- XVIII

 NÔNG NGHIỆP:

a.
Tình hình:

-   Đầu TK XVI: sa sút do nhà nước không quan tâm đến sản xuất.
-   Nửa sau TK XVII: 

+   Được khôi phục nhất là ở Đàng Trong, các Chúa Nguyễn khuyến khích nhân dân khai hoang. 

+   Nhân dân 2 miền ra sức sản xuất, đúc kết kinh nghiệm, phát triển nghề trồng vườn, Nam Bộ trở thành vựa lúa lớn.
b. 
Hạn chế: gia tăng tình trạng chiếm ruộng đất của địa chủ.
2. THỦ CÔNG NGHIỆP:

a.  Sự phát triển:

-   Nghề truyền thống: phát triển và đạt trình độ cao: gốm sứ, dệt lụa.

-   Nghề mới: khắc in bản gỗ, làm đường trắng, tranh sơn mài.
-   Nghề khai mỏ: phát triển cả 2 Đàng.
b. Tác dụng:

-   Xuất hiện thêm nhiều làng nghề.
-   Tạo điều kiện cho đổi mới kinh doanh: lập phường sản xuất, ra đời các đô thị.    

3. TÌNH HÌNH THƯƠNG NGHIỆP VÀ SỰ HƯNG KHỞI CỦA CÁC ĐÔ THỊ:

(Tập trung khái quát sự phát triển của thương nghiệp và dẫn chứng ở các đô thị tiêu biểu)

a.  Tình hình thương nghiệp:

*
Tình hình:

	
	 Thế kỉ XVI - XVII
	Giữa thế kỉ XVIII



	Nội thương
	Phát triển, xuất hiện các loại hình chợ, làng buôn, trung tâm buôn bán.

	Bị hạn chế do chế độ thuế.

	Ngoại thương
	Mở cửa buôn bán với bên ngoài, thuyền buôn các nước đến nước ta ngày càng nhiều.
	Bị suy yếu do chế độ thuế.


*
Tác dụng:

-   Tạo điều kiện giao lưu buôn bán giữa các vùng.
-   Tạo điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hóa, đưa đất nước tiếp cận với nền kinh tế thế giới.
b.  Sự hưng khởi của các đô thị:

*
 Hình thành và phát triển: TK XVI - XVIII

-   Kẻ Chợ (Thăng Long): có 36 phố phường và 8 chợ, bán nhiều mặt hàng.
-   Phố Hiến (Hưng Yên): phát triển phồn thịnh “Thứ nhất Kinh Kì, thứ nhì Phố Hiến”

-   Hội An (Quảng Nam): là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong.
-   Thanh Hà (Phú Xuân): buôn bán sầm uất, được gọi là “Đại Minh khách phố”.
*
 Suy tàn: đầu TK XIX, trừ Thăng Long.

*
Tác dụng:

-   Tạo điều kiện kinh tế hàng hóa phát triển.
-   Góp phần làm thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam.

*
Nhận xét chung:

-   TK XVI - XVIII: kinh tế có những bước phát triển mới. 

-   Cuối TK XVIII: do hạn chế của chế độ phong kiến nên Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp.
III.  BÀI TẬP:

Bài 21:

1. Sự khủng hoảng của nhà Lê Sơ và ảnh hưởng đến đất nước. Nguyên nhân sụp đổ của triều Lê sơ?
2. Đánh giá khách quan về nhân vật Mạc Đăng Dung. Chính sách của nhà Mạc?

3. Đánh giá vai trò của vương triều nhà Mạc với lịch sử dân tộc?
4. Nội chiến Nam - Bắc triều và Chiến tranh Trịnh - Nguyễn. Hậu quả của 2 cuộc chiến tranh đó với lịch sử dân tộc.

5. Trong lịch sử dân tộc ta đã bị chia cắt bao nhiêu lần? Từ sự chia cắt đất nước hãy cho biết vai trò của sự thống nhất?
Bài 22:

1. Biểu hiện của sự hưng khởi của nông nghiệp đã tác động đến kinh tế nước ta như thế nào?
2. Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp đã tác động trực tiếp đến kinh tế nước ta ra sao?
3. Sự hưng khởi các đô thị góp phần thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa nước ta phát triển.

4. Nguyên nhân sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI- XVIII?

5. Vì sao cuối thế kỉ XVIII, các đô thị dần suy yếu và lụi tàn?

IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:

HS cần đọc SGK để trả lời câu hỏi

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

     GVBM sửa bài tập ở từng tiết học 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
